
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
Thôn Đô Quan, Xã Quất Động, Huyện Thường Tín, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

14/12/20183. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH DƯỢC MỸ PHẨM QUỐC TẾ SAYOBE

0108549532

STT Tên ngành Mã ngành

1. Sản xuất sản phẩm từ plastic 2220

2. Sản xuất thuỷ tinh và sản phẩm từ thuỷ tinh 2310

3. In ấn 1811

4. Dịch vụ liên quan đến in 1812

5. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: 
- Bán buôn phân bón Bán buôn hóa chất khác (trừ loại sử dụng 
trong nông nghiệp) 
- Bán buôn chất dẻo dạng nguyên sinh

4669

6. Bán buôn tổng hợp
(trừ loại cấm)

4690

7. Bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm và thiết bị viễn 
thông trong các cửa hàng chuyên doanh

4741

8. Bán lẻ sách, báo, tạp chí văn phòng phẩm trong các cửa hàng 
chuyên doanh

4761

9. Bán lẻ lương thực trong các cửa hàng chuyên doanh 4721

10. Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh 4722

11. Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông 4652

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH DƯỢC MỸ PHẨM QUỐC TẾ 
SAYOBE
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: SAYOBE INTERNATIONAL 
PHARMACEUTICAL COMPANY LIMITED
Tên công ty viết tắt: SAYOBE INTERPHA ., LTD

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0971220888
Email: Nanofrancepharma@gmail.com

Fax:
Website:
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12. Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động 
vật sống
Chi tiết: 
- Bán buôn thóc, ngô và các loại hạt ngũ cốc khác: Bán buôn 
thóc, lúa mỳ, ngô, hạt ngũ cốc khác, kể cả loại dùng để làm 
giống.
- Bán buôn hoa và cây.
- Bán buôn thức ăn và nguyên liệu làm thức ăn cho gia súc, gia 
cầm và thủy sản.
- Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu khác (trừ gỗ, tre, nứa): 
Bán buôn hạt, quả có dầu; 
- Bán buôn thuốc lá lá; 
- Bán buôn da sống và bì sống; 
- Bán buôn da thuộc; 
- Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu khác chưa được phân 
vào đâu.

4620

13. Bán lẻ  khác trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp
Chi tiết: Bán lẻ trong siêu thị, trung tâm thương mại

4719

14. Sản xuất thực phẩm khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: 
 - Sản xuất súp và nước xuýt;
- Sản xuất thực phẩm đặc biệt như: Đồ ăn dinh dưỡng, sữa và 
các thực phẩm dinh dưỡng, thức ăn cho trẻ nhỏ, thực phẩm có 
chứa thành phần hoóc môn;
- Sản xuất gia vị, nước chấm, nước sốt như sốt madonnê, bột 
mù tạt và mù tạt;
- Sản xuất dấm;
- Sản xuất mật ong nhân tạo và kẹo;
- Sản xuất thực phẩm chế biến sẵn dễ hỏng như: Bánh 
sandwich, bánh pizza tươi.
- Sản xuất các loại trà dược thảo (bạc hà, cỏ roi ngựa, cúc la 
mã);
- Sản xuất men bia;
- Sản xuất nước cốt và nước ép từ thịt, cá, tôm, cua, động vật 
thân mềm;
- Sản xuất sữa tách bơ và bơ;
- Sản xuất các sản phẩm trứng, albumin trứng;
- Sản xuất muối thanh từ muối mua, bao gồm muối trộn i ốt;
- Sản xuất các sản phẩm cô đặc nhân tạo;
- Sơ chế, làm sạch, sấy khô tổ yến;
- Sản xuất thực phẩm chức năng

1079

15. Bán lẻ đồ uống trong các cửa hàng chuyên doanh
(không bao gồm kinh doanh quầy bar, phòng hát karaoke, vũ 
trường)

4723

16. Bán buôn đồ uống 4633

17. Sản xuất giấy nhăn, bìa nhăn, bao bì từ giấy và bìa 1702
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18. Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm 4651

19. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
Chi tiết: 
- Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khai khoáng, 
xây dựng 
- Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy văn phòng (trừ 
máy vi tính và thiết bị ngoại vi) 
- Bán buôn máy móc, thiết bị y tế.

4659

20. Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào lưu 
động hoặc tại chợ

4781

21. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết: Xuất nhập khẩu các mặt hàng công ty kinh doanh 

8299

22. Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Tư vấn đầu tư

6619

23. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết: 
- Bán buôn dụng cụ y tế;
- Bán buôn nước hoa, hàng mỹ phẩm và chế phẩm vệ sinh;
- Kinh doanh thuốc 
- Kinh doanh dược liệu

4649

24. Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong 
các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: 
-  Hoạt động kinh doanh dược và cơ sở kinh doanh dược
- Bán lẻ dụng cụ y tế trong các cửa hàng chuyên doanh
- Bán lẻ nước hoa, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong các cửa 
hàng chuyên doanh.

4772

25. Bán buôn thực phẩm
Chi tiết: 
- Kinh doanh thực phẩm chức năng 
- Bán buôn thịt và các sản phẩm từ thịt Bán buôn thủy sản Bán 
buôn rau, quả Bán buôn cà phê Bán buôn chè Bán buôn đường, 
sữa và các sản phẩm sữa, bánh kẹo và các sản phẩm chế biến 
từ ngũ cốc, bột, tinh bột Bán buôn trứng và sản phẩm từ trứng; 
Bán buôn dầu, mỡ động thực vật; Bán buôn hạt tiêu, gia vị 
khác; Bán buôn thức ăn cho động vật cảnh.
- Bán buôn Nguyên liệu thực phẩm, phụ gia thực phẩm, chất 
hỗ trợ chế biến sử dụng trong sản xuất thực phẩm chức năng.

4632

26. Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại 8230

27. Sản xuất sản phẩm khác bằng kim loại chưa được phân vào 
đâu
Chi tiết: Sản xuất đồ dùng bằng kim loại cho nhà bếp, nhà vệ 
sinh và nhà ăn

2599

3/5Thời gian đăng từ ngày 14/12/2018 đến ngày 13/01/2019



5.000.000.000 VNĐ

28. Sản xuất hoá chất cơ bản
(loại nhà nước cho phép)

2011

29. Sản xuất phân bón và hợp chất ni tơ 2012

30. Sản xuất sơn, véc ni và các chất sơn, quét tương tự; sản xuất 
mực in và ma tít

2022

31. Sản xuất mỹ phẩm, xà phòng, chất tẩy rửa, làm bóng và chế 
phẩm vệ sinh

2023(Chính)

32. Sản xuất thuốc, hoá dược và dược liệu 2100

33. Trồng cây gia vị, cây dược liệu, cây hương liệu lâu năm 0128

34. Sản xuất thức ăn gia súc, gia cầm và thuỷ sản 1080

35. Sản xuất các sản phẩm khác từ giấy và bìa chưa được phân vào 
đâu
 Chi tiết: Sản xuất giấy vệ sinh cá nhân và giấy dùng trong gia 
đình và sản phẩm chèn lót bằng xenlulo như:
+ Giấy ăn, giấy lau chùi,
+ Băng vệ sinh và khăn lau vệ sinh, tã giấy cho trẻ sơ sinh,
+ Cốc, chén đĩa, khay bằng giấy.
- Sản xuất các đồ dệt chèn lót và sản phẩm chèn lót như: Giấy 
vệ sinh, băng vệ sinh;
- Sản xuất giấy viết, giấy in;
- Sản xuất giấy in cho máy vi tính;
- Sản xuất giấy tự copy khác;
- Sản xuất giấy nến và giấy than;
- Sản xuất giấy phết hồ sẵn và giấy dính;
- Sản xuất phong bì, bưu thiếp;
- Sản xuất sổ sách, sổ kế toán, bìa rời, an-bum và các đồ dùng 
văn phòng phẩm tương tự dùng trong giáo dục và thương mại;
- Sản xuất hộp, túi, túi dết, giấy tóm tắt bao gồm sự phân loại 
đồ dùng văn phòng phẩm bằng giấy;
- Sản xuất giấy dán tường và giấy phủ tường tương tự bao gồm 
giấy có phủ chất dẻo và giấy dán tường có sợi dệt;
- Sản xuất nhãn hiệu;
- Sản xuất giấy lọc và bìa giấy;
- Sản xuất ống chỉ, suốt chỉ bằng giấy và bìa giấy;
- Sản xuất khay đựng trứng và các sản phẩm đóng gói khác 
được đúc sẵn;
- Sản xuất giấy mới từ giấy phế thải;
- Sản xuất vàng mã các loại.

1709

7. Danh sách thành viên góp vốn: 

6. Vốn điều lệ: 
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STT Tên thành 
viên

Nơi đăng ký hộ khẩu 
thường trú đối với 
cá nhân; địa chỉ trụ 
sở chính đối với tổ 

chức

Giá trị vốn góp 
(VNĐ)

Tỷ lệ
(%)

Số CMND (hoặc 
chứng thực cá 
nhân hợp pháp 
khác) đối với cá 
nhân; Mã số doanh 
nghiệp đối với 
doanh nghiệp; Số 
Quyết định thành 
lập đối với tổ chức

Ghi 
chú

1NGUYỄN 
THU 
TRANG    

Thôn Lộc Dư, Xã 
Nguyễn Trãi, Huyện 
Thường Tín, Thành 
phố Hà Nội, Việt 
Nam

1.000.000.000 20,000 111321300 

2PHẠM ĐÌNH 
TUẤN

Cụm 1, Thôn Cống 
Xuyên, Xã Nghiêm 
Xuyên, Huyện 
Thường Tín, Thành 
phố Hà Nội, Việt 
Nam

1.750.000.000 35,000 017211868

3PHẠM VĂN 
TUẤN      

Tập thể Công an Ba 
La, tổ 7, Phường Phú 
La, Quận Hà Đông, 
Thành phố Hà Nội, 
Việt Nam

750.000.000 15,000 035074001519

4NGUYỄN 
THỊ KHÁNH 
HÀ    

Số 4, ngách 67/25 
đường Đê Tô Hoàng, 
Phường Cầu Dền, 
Quận Hai Bà Trưng, 
Thành phố Hà Nội, 
Việt Nam

1.500.000.000 30,000 012585042

9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

8. Người đại diện theo pháp luật:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       017211868
Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Cụm 1, Thôn Cống Xuyên, Xã Nghiêm Xuyên, Huyện 
Thường Tín, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Cụm 1, Thôn Cống Xuyên, Xã Nghiêm Xuyên, Huyện Thường Tín, 
Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Họ và tên:   PHẠM ĐÌNH TUẤN Nam

02/03/1984 Kinh Việt Nam

15/01/2011 Công an thành phố Hà Nội

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

Giám đốcChức danh:
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